
TT Tên cá nhân Địa chỉ Năm sinh

Số CCCD/Số 

định danh cá 

nhân/Số hộ 

chiếu

Ngày cấp Nơi cấp
Quốc 

tịch

Chức 

danh

Văn bằng 

chuyên môn
Năm TN

T/g 

th/hành

Nơi thực 

hành
Phạm vi hành nghề Đề nghị Số GPHN

Thời hạn 

giấy phép

1
BÁ THỊ NGỌC 

HUYỀN

Khu phố Trần Phú, 

phƣờng 7, thành phố 

Tuy Hoà, tỉnh Phú 

Yên

17/06/1998 038198001073 13/05/2024

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam
Bác sỹ

Bác sỹ y học 

cổ truyền
28/07/2023

14/8/2023-

14/7/2024; 

31/7/2024-

30/10/2024;

BV YHCT 

Phú Yên; BV 

ĐK tỉnh 

Y học cổ truyền Cấp mới
000237/PY-

GPHN
29/11/2029

2
NGUYỄN THỊ 

MINH TRÂM

Thôn Thạnh Hội, xã 

Sơn Hà, huyện Sơn 

Hòa, tỉnh Phú Yên

02/10/1998 054198008775 24/11/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam
Bác sỹ

Bác sỹ y học 

dự phòng
07/09/2022

01/02/2023-

01/02/2024; 

05/02/2024-

05/8/2024

TTYT huyện 

Tuy An; 

TTYT huyện 

Sơn Hòa

Y học dự phòng Cấp mới
000238/PY-

GPHN
29/11/2029

3
NGUYỄN 

THANH LIÊM

Thôn Phƣớc Lộc, xã 

Hòa Tâm, thị xã 

Đông Hòa, tỉnh Phú 

Yên

15/07/1994 054094011716 05/12/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam
Bác sỹ

Bác sỹ y 

khoa
28/07/2023

10/10/2023-

31/01/2024; 

19/02/2024-

14/7/2024; 

16/10/2024-

30/10/2024; 

15/7/2024-

15/10/2024

TTYT Tx 

Đông Hòa 

(3th 20 ngày); 

TTYT Tp Tuy 

Hòa (5th 10 

ngày); BV ĐK 

tỉnh (3th)

Y khoa Cấp mới
000239/PY-

GPHN
29/11/2029

4
BÙI KIM 

TUYỀN

Thôn Hòa Mỹ, xã 

Xuân Cảnh, thị xã 

Sông Cầu, tỉnh Phú 

Yên

15/10/1996 054196005647 12/01/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam
Bác sỹ

Bác sỹ y 

khoa
26/12/2022

28/4/2023-

23/6/2024; 

25/9/2024-

28/10/2024; 

24/6/2024-

24/9/2024;

TTYT Tx 

Sông Cầu 

(15th); BV 

ĐK tỉnh (3th)

Y khoa Cấp mới
000240/PY-

GPHN
29/11/2029

5

HUỲNH 

NGUYỄN 

NHƢ QUỲNH

Khu phố Định Thọ 1, 

thị trấn Phú Hòa, 

huyện Phú Hòa, tỉnh 

Phú Yên

08/01/1998 054198007909 07/09/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam
Bác sỹ

Bác sỹ y 

khoa
12/10/2022

01/02/2023-

30/7/2024; 

31/7/2024-

30/10/2024;

TTYT Tp Tuy 

Hòa (15th); 

BV ĐK tỉnh 

(3th)

Y khoa Cấp mới
000241/PY-

GPHN
29/11/2029

6
TRƢƠNG 

KHẢ TÚ

Khu phố 4, phƣờng 

Phú Thạnh, thành 

phố Tuy Hoà, tỉnh 

Phú Yên

05/02/1997 054197003283 04/10/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam
Bác sỹ

Bác sỹ y 

khoa
21/10/2022

13/03/2023-

13/9/2024

Bệnh viện Đại 

học y dƣợc Tp 

Hồ Chí Minh

Nội khoa Cấp mới
000242/PY-

GPHN
29/11/2029

7
TRỊNH NGỌC 

TRÂN

Thôn Kim Sơn, xã 

An Thọ, huyện Tuy 

An, tỉnh Phú Yên

23/12/1996 054096004787 17/06/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam
Bác sỹ

Bác sỹ y 

khoa
16/07/2021

08/03/2023-

08/09/2024

Bệnh viện 

Chợ Rẫy Tp 

HCM

Nội khoa Cấp mới
000243/PY-

GPHN
29/11/2029

8
PHẠM THỊ 

TRÀ MY

Thôn Phú Sen Đông, 

xã Hòa Định Tây, 

huyện Phú Hòa, tỉnh 

Phú Yên 

21/02/2000 054300007442 10/05/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam

Điều 

dƣỡng

Cao đẳng 

điều dƣỡng
04/05/2022

02/05/2024-

01/10/2024; 

02/10/2024-

01/11/2024

TTYT Tp Tuy 

Hòa; Bệnh 

viện ĐK tỉnh 

Phú Yên

Điều dƣỡng Cấp mới
000244/PY-

GPHN
29/11/2029

9
NGUYỄN 

HOÀNG NHI

Thôn Vũng Rô, xã 

Hòa Xuân Nam, Thị 

xã Đông Hòa, tỉnh 

Phú Yên 

20/12/2001 054301000782 15/04/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam

Điều 

dƣỡng

Cao đẳng 

điều dƣỡng
24/11/2023

15/05/2024-

14/11/2024

TTYT Tp Tuy 

Hòa; Bệnh 

viện ĐK tỉnh 

Phú Yên

Điều dƣỡng Cấp mới
000245/PY-

GPHN
29/11/2029

10
LÊ THỊ HỒNG 

THẮM

Thôn Bình Thạnh, xã 

An Ninh Tây, huyện 

Tuy An, tỉnh Phú 

Yên

16/12/2001 054301003907 09/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam

Điều 

dƣỡng

Cử nhân 

điều dƣỡng
06/7/2023

17/10/2023-

17/7/2024

TTYT quận 

Thanh Khê, 

Tp Đà Nẵng

Điều dƣỡng Cấp mới
000246/PY-

GPHN
29/11/2029
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11
NGUYỄN VÕ 

BÍCH HẢI

Thôn Phƣớc Khánh, 

xã Hòa Trị, huyện 

Phú Hòa, tỉnh Phú 

Yên

30/09/2001 054301003607 01/06/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam

Điều 

dƣỡng

Cử nhân 

điều dƣỡng
28/7/2023

03/4/2024-

04/10/2024

Bệnh viện Sản 

Nhi; Bệnh 

viện ĐK tỉnh 

Phú Yên

Điều dƣỡng Cấp mới
000247/PY-

GPHN
29/11/2029

12
NGUYỄN THỊ 

NGỌC NHÂN

74 Nguyễn Văn Cừ, 

phƣờng 7, thành phố 

Tuy Hoà, tỉnh Phú 

Yên

03/02/1992 054192010414 22/11/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam

Điều 

dƣỡng

Trung cấp 

điều dƣỡng
20/10/2014

08/5/2024-

07/10/2024; 

08/10/2024-

08/11/2024

TTYT Tp Tuy 

Hòa; Bệnh 

viện ĐK tỉnh 

Phú Yên

Điều dƣỡng Cấp mới
000248/PY-

GPHN
29/11/2029

13
NGUYỄN 

THIỆN TÂM

Thôn Trƣờng Thành, 

xã Sơn Thành Đông, 

huyện Tây Hòa, tỉnh 

Phú Yên

12/03/1994 054094006029 11/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam
Kỹ thuật y

Cao đẳng 

xét nghiệm y 

học

28/07/2016
06/5/2024-

05/11/2024

Bệnh viện ĐK 

tỉnh Phú Yên
Xét nghiệm y học Cấp mới

000249/PY-

GPHN
29/11/2029

14
ĐẶNG THỊ 

VÂN

Thôn Phú Mỹ, xã An 

Dân, huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên

27/12/1977 054177011842 20/06/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam
Y sỹ Y sỹ 18/11/2020

30/06/2023-

30/06/2024

TTYT huyện 

Tuy An
Đa khoa

Cấp mới 

(do thay 

đổi chức 

danh)

000250/PY-

GPHN
29/11/2029

15
NGUYỄN THỊ 

HỒNG THẮM

Thôn Phú Sơn, xã 

An Ninh Đông, 

huyện Tuy An, tỉnh 

Phú Yên

01/11/1983 054183004055 19/07/2024

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam
Y sỹ Y sỹ 18/11/2020

30/06/2023-

30/06/2024

TTYT huyện 

Tuy An
Đa khoa

Cấp mới 

(do thay 

đổi chức 

danh)

000251/PY-

GPHN
29/11/2029

16
BÙI THỊ MỸ 

HẰNG

Thôn Phú Thạnh, xã 

An Chấn, huyện Tuy 

An, tỉnh Phú Yên

04/12/1991 054191008178 28/06/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam
Y sỹ Y sỹ 18/11/2020

30/06/2023-

30/06/2024

TTYT huyện 

Tuy An
Đa khoa

Cấp mới 

(do thay 

đổi chức 

danh)

000252/PY-

GPHN
29/11/2029

17
NGUYỄN 

VĂN TÍN

Thôn Phƣớc Lộc 1, 

xã Hòa Thành, thị xã 

Đông Hòa, tỉnh Phú 

Yên

23/12/1983 054083011764 04/04/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam
Y sỹ Y sỹ 20/3/2023

10/11/2023-

10/11/2024

TTYT Tx 

Đông Hòa
Đa khoa Cấp mới

000253/PY-

GPHN
29/11/2029


